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N i dung trình bày:ộ

1.  Gi i thi u mô hình th c th  - k t h p.ớ ệ ự ể ế ợ
2.  Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p.ầ ủ ự ể ế ợ
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Gi i thi u mô hình th c th  - k t h p:ớ ệ ự ể ế ợ

Đ  xây d ng m t ng d ng tin h c, bài toán đ u tiên ể ự ộ ứ ụ ọ ầ
c n gi i quy t là làm sao l u tr  d  li u chính xác, đ  ầ ả ế ư ữ ữ ệ ủ
c n, nh t quán đ  đáp ng t t nh t cho nhu c u khai thác ầ ấ ể ứ ố ấ ầ
thông tin c a h  th ng.ủ ệ ố

Mô hình này d a trên các khái ni m th c th , m i k t ự ệ ự ể ố ế
h p, b n s …mà s  đ c trình bày k   ph n sau. Đ c ợ ả ố ẽ ượ ỹ ở ầ ặ
đi m c a mô hình này là giàu ng  nghĩa, d  hình dung và ể ủ ữ ễ
đ c chu n hóa b ng nh ng qui t t ch t ch .ượ ẩ ằ ữ ắ ặ ẽ

3



Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ

  2.1   Th c th .ự ể
  2.2  Thu c tính.ộ
  2.3  Khoá chính.

  2.4  M i k t h p.ố ế ợ
  2.5  B n s .ả ố
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Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ

Ví d :ụ
   Trong tr ng Cao Đ ng Kinh T  - Tài Chính Vĩnh Long ườ ẳ ế

có nhi u khoa, M i khoa có nhi u gi ng viên làm vi c. ề ỗ ề ả ệ
M i gi ng viên thu c duy nh t m t khoa. M i gi ng viên ỗ ả ộ ấ ộ ỗ ả
gi ng d y nhi u môn h c. M i môn h c thì do nhi u ả ạ ề ọ ỗ ọ ề
gi ng viên gi ng d y. M i khoa qu n lý nhi u l p. M i ả ả ạ ỗ ả ề ớ ỗ
l p g m có nhi u sinh viên. M i sinh viên h c nhi u môn ớ ồ ề ỗ ọ ề
h c.ọ

Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p6:ầ ủ ự ể ế ợ
Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p12:ầ ủ ự ể ế ợ
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Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ
  2.1 Th c thự ể
    2.1.1 Gi i thi u:ớ ệ
    2.1.2 Đ nh nghĩa: ị Th c th  là m t ph n t  trong mô ự ể ộ ầ ử

hình t ng ng v i m t l p đ i t ng thu c t  ch c ươ ứ ớ ộ ớ ố ượ ộ ổ ứ
trong quá trình mô hình hoá.

—   Th  hi n th c th  là: ng i, v  trí, đ  v t, cũng có th  ể ệ ự ể ườ ị ồ ậ ể
là nh ng th  tr u t ng nh  môn h c, tài kho n…ữ ứ ừ ượ ư ọ ả

—   Đ c đ nh danh b ng tên th ng là danh t .ượ ị ằ ườ ừ
— Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ
   2.1.3 Ký hi u:ệ
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Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ

 Các th c th   ví d  trên là:ự ể ở ụ
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Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ

 2.2 Thu c tính:ộ
   2.2.1 Đ nh nghĩa: ị Thu c tính (c a m t th c th ) là m t ộ ủ ộ ự ể ộ

ph n t  c a mô hình t ng ng v i m t đ c tính c a ầ ử ủ ươ ứ ớ ộ ặ ủ
m t l p đ i t ng thu c t  ch c trong quá trình mô ộ ớ ố ượ ộ ổ ứ
hình hóa.

—  Thu c tính đ c đ nh danh b ng tên, th ng là danh ộ ượ ị ằ ườ
t  mang ý nghĩa là đ c tính c a đ i t ng và chúng có ừ ặ ủ ố ượ
th  l ng hóa đ c (mô t , cân đong, đo, đ m).ể ượ ượ ả ế

  2.2.2 Ký hi u:ệ  Tên c a thu c tính đ c ghi bên trong, ủ ộ ượ
phía d i ký hi u tên th c th .ướ ệ ự ể
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Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ
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 Các th c th   ví d  trên đã đ c xác đ nh thu c tính là:ự ể ở ụ ượ ị ộ

KHOA

MA_KHOA
TEN_KHOA

GIANG_VIEN

MA_GV
HO_GV
TEN-GV
NGAY_SINH
NOI_SINH
DIEN_THOAI

MON_HOC

MA_MON
TEN_MON

LOP

MA_LOP
TEN_LOP

SINH_VIEN

MSSV
HO_SV
TEN_SV
NGAYSINH_SV
NOISINH_SV



Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ

2.3 Khoá chính:

  2.3.1  Đ nh nghĩa:ị  Khóa c a m t th c th  là m t thu c tính ủ ộ ự ể ộ ộ
ho c m t s  thu c tính c a th c th , sao cho v i m i giá ặ ộ ố ộ ủ ự ể ớ ỗ
tr  c a các thu c tính này t ng ng m t và ch  m t th  ị ủ ộ ươ ứ ộ ỉ ộ ể
hi n c a th c th .ệ ủ ự ể

— Trong m t s  tr ng h p khóa c a th c th  th ng là ộ ố ườ ợ ủ ự ể ườ
thu c tính ch  đ nh c a th c th  đó.ộ ỉ ị ủ ự ể

  2.3.2  Ký hi u:ệ  Khóa đ c đánh d u trong danh sách các ượ ấ
thu c tính theo cách th c nh  sau:ộ ứ ư

— Th ng n m đ u tiên trong danh sách thu c tínhườ ằ ầ ộ
— Đ c g ch d i.ượ ạ ướ

10



Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ

Xác đ nh khoá chính cho các th c th  trong ví d  trên:ị ự ể ụ
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KHOA

MA_KH
TEN_KH

GIANG_VIEN

MA_GV
HO_GV
TEN-GV
NGAY_SINH
NOI_SINH
DIEN_THOAI

MON_HOC

MA_MON
TEN_MON

LOP

MA_LOP
TEN_LOP

SINH_VIEN

MSSV
HO_SV
TEN_SV
NGAYSINH_SV
NOISINH_SV



Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ
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M i k t h pố ế ợ
VD:
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KHOA

MA_KH
TEN_KH GIANG_VIEN

MA_GV
HO_GV
TEN-GV
NGAY_SINH
NOI_SINH
DIEN_THOAI

MON_HOC

MA_MON
TEN_MON

LOP

MA_LOP
TEN_LOP

SINH_VIEN

MSSV
HO_SV
TEN_SV
NGAYSINH_SV
NOISINH_SV

co

quanly

gom

hoc

giang



Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ
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KHOA

MA_KHOA: 01
TEN_KHOA: Toán tin

LOP

MA_LOP: 003
TEN_LOP: THKT 3

LOP

MA_LOP: 002
TEN_LOP: THKT 2

LOP

MA_LOP:001
TEN_LOP: THKT 1

quanly

quanly

quanly



Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ

 2.5 B n s :ả ố

                        (min,max)                                  (min,max)

–     B n s  t i thi u: 0 ho c 1, là s  l n t i thi u mà m t ả ố ố ể ặ ố ầ ố ể ộ
th  hi n b t kỳ c a m t th c th  tham gia vào các th  ể ệ ấ ủ ộ ự ể ể
hi n c a m i k t h p.ệ ủ ố ế ợ

–     B n s  t i đa: 1 ho c n, là s  l n t i đa mà m t th  ả ố ố ặ ố ầ ố ộ ể
hi n b t kỳ c a m t th c th  tham gia vào các th  hi n ệ ấ ủ ộ ự ể ể ệ
c a m i k t h p.ủ ố ế ợ
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Các thành ph n c a mô hình th c th  - k t h p:ầ ủ ự ể ế ợ
     2.5 B n sả ố

                                                                           (1,n)

                       (1,n)                   (1,1)                     (1,n)                      (1,n)

          (1,n)

                                                                                                                 (1,n)

         

           (1,1)

                                    (1,n)                                                        (1,1)
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MA_KH
TEN_KH

GIANG_VIEN

MA_GV
HO_GV
TEN-GV
NGAY_SINH
NOI_SINH
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MON_HOC

MA_MON
TEN_MON

LOP

MA_LOP
TEN_LOP

SINH_VIEN
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HO_SV
TEN_SV
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giang



Bài t p v  nhàậ ề

Bài t p 1, 2 trong bài gi ngậ ả
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Xin chân thành c m n quý th y cô!ả ơ ầ
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